
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ 1, Thôn 3, Xã Bom Bo, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

26/01/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIÊN ANH

3801245085

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

2. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây gia vị hàng năm; - Trồng cây dược liệu, 
hương liệu hàng năm

0119

3. Trồng cây ăn quả 0121

4. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

5. Trồng cây lâu năm  khác 0129

6. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

7. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

8. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

9. Chăn nuôi gia cầm 0146

10. Chăn nuôi khác 0149

11. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

12. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

13. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

14. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

15. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

16. Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất điện năng lượng mặt trời ( Chỉ được sản 
xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, 
xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường );

3511

17. Truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điệu độ hệ 
thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục 
tiêu, điện hạt nhân)

3512

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
THIÊN ANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0972161644   
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

18. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện, điện năng lượng mặt trời

4321

19. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
( Trừ hoạt động đấu giá )

4610

20. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620(Chính)

21. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

22. Bán buôn thực phẩm 4632

23. Bán buôn đồ uống 4633

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
( Trừ kinh doanh dược phẩm )

4649

25. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

26. Bán buôn tổng hợp 4690

27. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

28. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

29. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

30. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

31. Ghi chú: - Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh 
khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 
theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì đủ điều kiện 
đầu tư, kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh 
doanh. 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       285660510
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 1, Thôn 3, Xã Bom Bo, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 1, Thôn 3, Xã Bom Bo, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN THỊ RI            Nữ

01/01/1963 Kinh Việt Nam

07/09/2017 Công an tỉnh Bình Phước          

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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